
vi 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Từ viết tắt Giải thích 

ATS 
Applicant Tracking System 

(hệ thống theo dõi nhân viên) 

CBNV Cán bộ nhân viên 

DN Doanh nghiệp 

GCN ĐKT Giấy chứng nhận đăng kí thuế 

HS Hồ sơ 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TSCĐ Tài sản cố định 

UBND Ủy ban nhân dân 
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